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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày      tháng  7 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu năm 2024 

 Căn cứ Công văn số 3935/BYT-KCB ngày 11/7/2024 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng, kiểm soát lây nhiễm sởi, ho gà trong cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh và các văn bản của UBND tỉnh: Công văn số 2731/UBND-VX ngày 

15/7/2024 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè 2024, Công 

văn số 2763/UBND-VX ngày 17/7/2024 về việc triển khai thực hiện Công điện số 

68/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống bệnh 

bạch hầu. Xét Tờ trình số 298/TTr-KSBT ngày 19/7/2024 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh. Sở Y tế ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: 

Phần A 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH HO GÀ, 

BẠCH HẦU TẠI TỈNH LAI CHÂU NĂM 2023 VÀ 6 THÁNG NĂM 2024 

I. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BỆNH HO GÀ, BẠCH HẦU 

- Ngành Y tế tỉnh Lai Châu đã theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch 

bệnh Ho gà, Bạch hầu trên địa bàn; thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo tình 

hình dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm công tác phòng, chống 

dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu có thể xảy ra. 

- Chủ động triển khai hiệu quả giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự 

kiện để phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên tại cơ sở y tế, cộng đồng, trường học 

để xử lý kịp thời, hạn chế lây lan rộng trong cộng đồng. 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo chất lượng công tác giám sát và đáp 

ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn theo hướng dẫn tại Thông tư số 

17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế và chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm 

theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

- Kết quả giám sát: Năm 2023 giám sát phát hiện 07 trường hợp nghi mắc 

Ho gà, trong đó có 01 trường hợp dương tính với vi khuẩn Ho gà tại huyện Phong 

Thổ, không ghi nhận có trường hợp mắc bệnh Bạch hầu. Từ đầu năm 2024 đến 

ngày 22/7/2024 giám sát phát hiện 05 ca nghi mắc Ho gà, trong đó có 01 ca dương 

tính với vi khuẩn Ho gà ở huyện Sìn Hồ, không ghi nhận có ca mắc bệnh Bạch hầu 

trên địa bàn tỉnh. 

II. CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH HO GÀ, 

BẠCH HẦU NĂM 2023 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

1. Trẻ thuộc diện tiêm năm 2023 được tiêm vắc xin có thành phần Bạch 

hầu, Ho gà 
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- Trẻ <1 tuổi tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib mũi 3: 

+ Đến hết năm 2023: Tổng số trẻ được Trẻ <1 tuổi tiêm đủ 3 mũi vắc xin 

DPT-VGB-Hib là 1.815/8.086 trẻ, đạt tỷ lệ 22,45%. 

+ Năm 2024 tổ chức triển khai tiêm bù cho các đối tượng năm 2023, luỹ 

tích đến ngày 30/6/2024: Tổng số trẻ được tiêm đủ 3 mũi vắc xin DPT-VGB-Hib 

là 5.012/8.086 trẻ, đạt tỷ lệ 61,98%. 

- Trẻ 18 tháng tuổi được tiêm vắc xin  DPT mũi 4: 

+ Đến hết năm 2023: Tổng số trẻ được tiêm vắc xin DPT mũi 4 là 

1.881/8.167 trẻ, đạt tỷ lệ 23,0%. 

+ Năm 2024 tổ chức triển khai tiêm bù cho đối tượng năm 2023, luỹ tích 

đến ngày 30/6/2024: Tổng số trẻ được tiêm vắc xin DPT mũi 4 là 7.641/8.167 trẻ, 

đạt tỷ lệ 93,6%. 

2. Trẻ thuộc diện tiêm năm 2024 được tiêm vắc xin có thành phần Bạch 

hầu, Ho gà 

- Từ đầu năm 2024 đến ngày 30/6/2024: Tổng số Trẻ < 1 tuổi được tiêm đủ 

3 mũi vắc xin DPT-VGB-Hib là 1.832/8.175 trẻ, đạt tỷ lệ 22,41%; 

- Từ đầu năm 2024 đến ngày 30/6/2024: Tổng số trẻ 18 tháng tuổi được 

tiêm vắc xin DPT mũi 4 là 3.610/8.312 trẻ, đạt tỷ lệ 43,4%. 

III. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH HO GÀ, BẠCH HẦU 

Qua hệ thống theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu tương đối ổn định, không ghi nhận ổ dịch hay chùm ca bệnh 

Bạch hầu, Ho gà. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 ghi nhận rải rác ca mắc 

bệnh Ho gà tại huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, không phát hiện có ca bệnh Bạch hầu. 

Tuy nhiên từ năm 2022 Bộ Y tế cấp không đủ một số vắc xin trong chương trình 

Tiêm chủng mở rộng theo nhu cầu của tỉnh làm gián đoạn triển khai tiêm, giảm 

tỷ lệ tiêm chủng dẫn đến nguy cơ cao tái phát các bệnh truyền nhiễm, trong đó có 

dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu. Mặt khác trước sự biến đổi của môi trường, khí hậu 

và sự giao lưu đi lại của người dân tăng cao, tình hình bệnh truyền nhiễm diễn 

biến khó lường, khó dự báo. Vì vậy dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu có nguy cơ xâm 

nhập, bùng phát trên địa bàn tỉnh nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống tại địa phương. 

 

Phần B 

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH HO GÀ, BẠCH HẦU NĂM 2024 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

- Giảm tối đa tỷ lệ mắc bệnh Ho gà, Bạch hầu, đảm bảo phát hiện sớm ca 
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bệnh, chùm ca bệnh, ổ dịch, xử lý kịp thời không để bùng phát, lan rộng trong 

cộng đồng, cơ sở y tế, hạn chế tối đa số ca nặng và tử vong. 

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng bệnh Ho gà, Bạch hầu. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- 100% các trường hợp mắc/nghi mắc bệnh Ho gà, Bạch hầu được điều tra, 

lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

- 100% ca mắc, chùm ca bệnh, ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không 

để bùng phát lan rộng, kéo dài trong cộng đồng, cơ sở y tế, hạn chế tối đa số ca 

nặng và tử vong. 

- 100% các trường hợp mắc bệnh Ho gà, Bạch hầu được giám sát, quản lý, 

điều trị theo quy định của Bộ Y tế. 

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM  

1. Chỉ đạo và điều hành 

- Tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về y tế dự phòng, y tế 

cơ sở theo chỉ đạo của cấp trên.  

- Trên cơ sở theo dõi chặt chẽ, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong 

nước và tình hình dịch bệnh tại địa phương để dự báo và xây dựng kế hoạch ứng 

phó với các tình huống của dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu nhằm giảm tối đa tác động 

và thiệt hại do dịch bệnh. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND 

cấp huyện, thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu; 

bảo đảm chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp 

về dịch bệnh; củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phòng, chống dịch các 

tuyến, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực tập 

trung đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động y 

tế dự phòng và y tế cơ sở; đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp. 

- Tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả các 

hoạt động giám sát, phòng chống dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu ở các cơ sở giáo dục; 

tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, cán bộ, giáo viên 

về các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh này. 

2. Chuyên môn kỹ thuật 

2.1. Công tác dự phòng 

2.1.1. Công tác giám sát, kiểm soát dịch bệnh 

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu trên địa 
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bàn; thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh Ho gà, Bạch 

hầu; chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh 

có thể xảy ra. 

- Chủ động triển khai hiệu quả giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự 

kiện để phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên tại cơ sở y tế, cộng đồng, trường học để 

xử lý kịp thời, hạn chế lây lan rộng trong cộng đồng. 

- Điều tra, xác minh, chỉ đạo chống dịch, triển khai các biện pháp khống 

chế dịch bệnh. 

- Thực hiện sớm, kịp thời các hoạt động đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền 

nhiễm theo Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 

3593/QĐ-BYT, ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn giám sát và phòng, 

chống bệnh Bạch hầu; công văn số 1656/VVSDTTƯ-TCQG, ngày 31/10/2016 

của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về ban hành tài liệu Hướng dẫn giám sát các 

bệnh trong tiêm chủng mở rộng (đối với bệnh Ho gà). 

- Tổ chức thường trực dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch xảy ra. 

2.1.2. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Ho gà, Bạch hầu  

- Chủ động tiếp nhận vắc xin từ Trung ương và xây dựng kế hoạch triển khai 

tiêm chủng vắc xin có phòng bệnh Ho gà, Bạch hầu cho các đối tượng trong 

chương trình Tiêm chủng mở rộng. 

 - Thường xuyên rà soát đối tượng và tổ chức tiêm bù, tiêm vét, đặc biệt tại 

các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các khu vực miền núi, biên giới, vùng 

có dân tộc thiểu số sinh sống để bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Ho 

gà, Bạch hầu theo mục tiêu kế hoạch đề ra. 

2.1.3. Công tác xét nghiệm  

- Thực hiện đảm bảo chỉ định về lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định 

các trường hợp nghi mắc bệnh Ho gà, Bạch hầu và an toàn sinh học trong phòng 

xét nghiệm. 

- Thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý, vận chuyển mẫu bệnh 

phẩm xét nghiệm. 

2.2. Công tác điều trị 

- Cập nhập và triển khai kịp thời các hướng dẫn chuyên môn về giám sát, 

chẩn đoán, điều trị bệnh Ho gà, Bạch hầu. 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả việc phân tuyến, phân luồng khám, sàng lọc 

bệnh; sẵn sàng thuốc, vật tư, trang thiết bị… đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, 

cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây 

nhiễm chéo trong cơ sở khám, chữa bệnh.  
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3. Công tác truyền thông  

- Chủ động cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo 

phòng, chống dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu tới các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; 

đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thông cơ sở và các kênh truyền thông 

phù hợp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội... 

- Tăng cường truyền thông về hiệu quả, lợi ích của việc tiêm vắc xin trong 

việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng đặc biệt là vắc xin phòng 

bệnh Ho gà, Bạch hầu. 

- Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông đặc thù, phù hợp với tình 

hình dịch bệnh tại mỗi địa phương. 

4. Công tác hậu cần 

- Thực hiện rà soát đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa 

chất, vắc xin chống dịch, trang thiết bị, nhân lực … theo phương châm 4 tại chỗ 

đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu tại địa phương. 

- Rà soát, kiện toàn lực lượng phòng, chống dịch đảm bảo đủ nhân lực; từng 

bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các tuyến trên địa bàn tỉnh đáp ứng 

với các tình huống dịch bệnh. 

5. Công tác thống kê báo cáo 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo chất lượng chế độ báo cáo bệnh 

truyền nhiễm theo các quy định hiện hành. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho công tác phòng chống dịch bệnh truyền 

nhiễm và các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chức năng của Sở Y tế 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các phòng chức năng của Sở Y tế 

phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các đơn vị liên quan để tham 

mưu Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống 

dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu trên địa bàn. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh xây dựng dự toán, trong trường hợp cần thiết trình cấp thẩm quyền bổ sung 

kinh phí triển khai kế hoạch theo quy định. 

- Phòng Nghiệp vụ Dược: phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham 

mưu Sở Y tế bảo đảm vắc xin, vật tư để triển khai kế hoạch này theo quy định. 

- Phòng Nghiệp vụ Y: 

+ Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu cho Sở Y tế tổ 

chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để triển khai thực hiện kế hoạch này. 
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+ Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện theo kế hoạch tại các đơn 

vị triển khai. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị đầu mối, phối hợp với các 

phòng chức năng của Sở Y tế, các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả kế hoạch 

này theo quy định. 

- Theo dõi sát diễn biến dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu để kịp thời tham mưu 

cho Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng 

chống dịch đáp ứng hiệu quả với các tình huống của dịch bệnh. 

- Phối hợp tốt với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong việc dự trù, tiếp 

nhận các loại vắc xin phòng bệnh Ho gà, Bạch hầu, vật tư tiêm chủng và tổ chức 

triển khai thực hiện tiêm chủng theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, 

khuyến cáo tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu, 

vận động người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch để phòng bệnh.  

- Kiện toàn các đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị tuyến 

dưới triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu khi 

cần thiết. 

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch tại các 

tuyến trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

bệnh Ho gà, Bạch hầu tại các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và khai báo bệnh, dich bệnh truyền 

nhiễm theo các quy định hiện hành. 

3. Các bệnh viện tuyến tỉnh 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Ho 

gà và Bạch hầu (nếu có) theo quy định, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm 

khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện, không để dịch bùng phát tại bệnh 

viện và lây lan ra cộng đồng. 

- Các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ 

số thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử 

khuẩn để thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân theo đúng phác đồ của Bộ Y tế, 

đáp ứng các tình huống dịch bệnh xảy ra; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm 

khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong các bệnh viện; kiện toàn các đội cấp cứu lưu 

động, sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị tuyến dưới khi cần thiết.  

- Thông báo kịp thời các trường hợp nghi mắc/mắc bệnh Ho gà, Bạch Hầu 

đến khám, điều trị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để phối hợp điều tra, lấy 

mẫu, có biện pháp xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng. 
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- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và khai báo bệnh, dịch 

bệnh truyền nhiễm theo quy định. 

4. Trung tâm y tế các huyện, thành phố 

- Tham mưu cho UBND huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai 

công tác phòng chống dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu trên địa bàn quản lý. 

- Phân tích, đánh giá nguy cơ bệnh Ho gà, Bạch hầu trên địa bàn và xây 

dựng kế hoạch triển khai phòng, chống bệnh Ho gà, Bạch hầu tại địa phương.  

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường truyền thông 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vận động người dân tham gia tiêm chủng 

đầy đủ, đúng lịch để phòng bệnh hiệu quả bằng vắc xin. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế tuyến xã triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh Ho gà, Bạch hầu tại địa phương.  

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và khai báo bệnh, dịch 

bệnh truyền nhiễm theo các quy định hiện hành. 

Căn cứ nội dung kế hoạch, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Trưởng các phòng 

chức năng, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế; 

- Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương;        (B/c) 

- TT. UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp); 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng: KHTC, NVY, NVD;  

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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